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10 10 25 55 100

1 172334423 Võ Thị Kim Châu B17QTH1 5 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
2 172334485 Cao Thị Liễu B17QTH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
3 172334507 Nguyễn Hoàng Nam B17QTH1 4 8 7 1.5 0.0 Khäng

4 172334524 Phan Lê Hiền Nhân B17QTH1 10 7.5 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu HTL1
5 172334598 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm B17QTH1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
6 172334438 Lê Tiến Đạt B17QTH2 5 8.5 7 4 5.3 Nàm pháøy Ba

7 172334451 Trần Thu Hà B17QTH2 5 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
8 172334459 Lê Thị Hằng B17QTH2 8 5.5 7.5 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

9 172334470 Nguyễn Huỳnh Huy B17QTH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
10 172334471 Nguyễn Văn Huy B17QTH2 5 8 7.5 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

11 172334481 Tăng Thị Giao Khương B17QTH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
12 162320294 Huỳnh Thị Mỹ Loan B17QTH2 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
13 172334498 Bùi Văn Minh B17QTH2 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
14 172334537 Phạm Thị Phúc B17QTH2 5 3 7 4 4.8 Bäún pháøy Taïm

15 172334542 Phan Tấn Nhật Quang B17QTH2 8 5 7 4 5.3 Nàm pháøy Ba

16 172334560 Nguyễn Việt Thắng B17QTH2 9 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
17 172334601 Trần Thị Bích Trâm B17QTH2 10 8.8 7.5 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

18 172334595 Trần Thị Thùy Trang B17QTH2 5 4 7.5 4 5.0 Nàm

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

1/2

18 172334595 Trần Thị Thùy Trang B17QTH2 5 4 7.5 4 5.0 Nàm

19 162330899 Võ Thị Kim Trinh B17QTH2 8.5 5 8 4 5.6 Nàm pháøy Saïu

20 162330925 Nguyễn Thế Hoàng Việt B17QTH2 7 6 7 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

21 172334547 Trần Thế Quyền B17QTH3 10 8 8 4 6.0 Saïu

22 172334574 Trần Anh Thư B17QTH3 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
23 172334577 Phan Thị Thương Thương B17QTH3 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
24 172334611 Đặng Thị Ngọc Tú B17QTH3 9 7.5 0 V 0.0 Khäng HP+LP
25 172334627 Bùi Thị Hà Vân B17QTH3 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
26 172334631 Từ Thị Thu Vi B17QTH3 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
27 172334636 Vũ Đình Vững B17QTH3 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
28 172334411 Lê Phước Ngọc Anh B17QTH4 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
29 172334462 Lê Chí Hiếu B17QTH4 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
30 172334579 Lê Hoài Thưởng B17QTH4 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
31 172334424 Trần Việt Chinh B17QTH5 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
32 152337541 Lê Thị Cường B17QTH5 8 6 7.5 4 5.5 Nàm pháøy Nàm

33 172334545 Vũ Văn Quân B17QTH5 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
34 172334620 Nguyễn Thành Tuấn B17QTH5 8 5.5 7.5 V 0.0 Khäng LP
35 172334628 Nguyễn Thị Vân B17QTH5 3 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
36 172334412 Lê Vân Anh B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP
37 172334416 Nguyễn Tuấn Anh B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
38 172334436 Trần Khương Duy B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
39 172334445 Hoàng Ngọc Xuân Hà B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
40 172334472 Phạm Minh Huy B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
41 172334478 Võ Đức Khoa B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
42 172334482 Ngô Thị Thanh Lan B17QTH9 9 8.5 8.5 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

43 172334483 Từ Thị Lê B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP43 172334483 Từ Thị Lê B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
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44 172334529 Hoàng Thị Nhớ B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
45 172334543 Trần Lê Quang B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
46 172334582 Trần Tiến B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
47 172334608 Phan Thành Trung B17QTH9 0 0 0 V 0.0 Khäng HP+LP

STT SL

1 13

2 34
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Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2013
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

Số sinh viên đạt 28%

Số sinh viên nợ 72%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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